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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Minh Thông - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Ly Na - Kiểm sát viên. 

 Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 20/2023/TLST-VDS ngày 21 tháng 7 năm 2023 về việc yêu cầu “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số 08/2023/QĐST-DS ngày 24 tháng 8 năm 2023 gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

 * Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đặng Thị Ngọc H, sinh năm: 

1977. Trú tại:  đường H, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 Theo đơn yêu cầu, bản tự khai ngày 31 tháng 8 năm 2023, người yêu cầu bà 

Đặng Thị Ngọc H trình bày: Bà và ông Nguyễn Văn C, sinh năm: 1966 kết hôn 

năm 2005, đến khoảng năm 2008, ông C bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất 

thường: đêm mất ngủ, thức dậy la hét, hay nói lẩm bẩm, cười một mình, nghe tiếng 

nói bên tai không rõ nội dung, ăn uống thất thường, không chú ý vệ sinh cá nhân, 

bỏ bê công việc hàng ngày. Tính tình ông C trở nên nóng nảy, hay gây gổ, chửi bới 

mọi người xung quanh, có lần cầm dao dọa chém người khác. Ông C cho rằng 

mình là bác học, viết được nhiều sách, có thể nghiên cứu và chữa được bệnh ung 

thư và nghi ngờ bà ngoại tình với người khác, nghi ngờ có người hại mình, thỉnh 

thoảng còn đánh đập người thân, bóp cổ đồng nghiệp vì cho rằng họ nói xấu mình.  

 Ông Nguyễn Văn C đã từng một lần được điều trị nội trú và 01 lần khám tại 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng vào năm 2008 và năm 2012; 01 lần khám tại Bệnh 

viện Đa Khoa Thanh Khê vào năm 2012, với cùng chẩn đoán “Tâm thần phân liệt 

thể Paranoid (F20.0)”. Sau khi ra viện, ông C chống đối không chịu uống thuốc 

cho đến nay, tình trạng bệnh không thuyên giảm và ngày càng có biểu hiện tâm 

thần nhiều hơn, đêm ngủ ít, hay thức dậy la hét, chửi bới, hay tỏ ra hằn học, dễ bị 

kích động, thường xuyên nói nhảm và không hợp tác khi tiếp xúc. Do vậy, bà 

Đặng Thị Ngọc H yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn C là người bị mất 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.  

 Tại phiên họp, bà Đặng Thị Ngọc H vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án giải 

quyết: Tuyên bố ông Nguyễn Văn C bị mất năng lực hành vi dân sự. 
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  Tại phiên họp hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá 

trình giải quyết việc dân sự của Thẩm phán, việc chấp hành pháp luật của người 

tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý việc dân sự đến tại thời điểm mở phiên 

họp: Thẩm phán đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và đề nghị 

căn cứ các Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 376 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự chấp 

nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Ngọc H về việc “Tuyên bố ông Nguyễn Văn C mất 

năng lực hành vi dân sự”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hải Châu nhận định: 

[1] Từ khoảng năm 2008, ông Nguyễn Văn C, sinh năm: 1966 có nhiều biểu 

hiện bất thường: Tính tình ông C trở nên nóng nảy, hay gây gổ, chửi bới mọi 

người xung quanh, đêm ngủ ít, hay thức dậy la hét, chửi bới, hay tỏ ra hằn học, dễ 

bị kích động, thường xuyên nói nhảm và không hợp tác khi tiếp xúc. Gia đình đã 

từng đưa ông C vào khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng vào 

năm 2008 và năm 2012; 01 lần khám tại Bệnh viện Đa Khoa Thanh Khê vào năm 

2012, với cùng chẩn đoán “Tâm thần phân liệt thể Paranoid (F20.0)”. Tuy nhiên, 

sau khi ra viện ông C chống đối không chịu uống thuốc. Đến nay, tình trạng bệnh 

không thuyên giảm và có biểu hiện ngày càng nặng hơn. 

[2] Xét thấy: Theo đơn đề nghị của bà Đặng Thị Ngọc H, Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu đã ra Quyết định số 04/2023/QĐ-TCGĐ ngày 27.7.2023 để trưng 

cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung giám định năng lực hành vi 

dân sự đối với ông Nguyễn Văn C. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 

1160/KLGĐ ngày 25.8.2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung 

đã kết luận: 

Thời điểm hiện tại:  

a. Kết luận về y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid, tiến triển liên tục 

(F20.00). 

b. Kết luận về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân 

sự 

Do đó, căn cứ vào Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều  376, 378 Bộ luật tố tụng 

dân sự cần chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Ngọc H về việc “Tuyên bố ông 

Nguyễn Văn C là người bị mất năng lực hành vi dân sự” là phù hợp. 

[3] Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu là 

có cơ sở nên chấp nhận. 

[4] Về lệ phí: Lệ phí việc dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng bà Đặng Thị 

Ngọc H phải chịu nhưng được trừ đi số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí bà H đã 

nộp theo Biên lai thu số 7704 ngày 21/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà H đã nộp xong lệ phí.  

Chi phí giám định tư pháp là 4.000.000 đồng và phí bồi dưỡng giám định 

viên là 1.233.750 đồng, bà Đặng Thị Ngọc H chịu và đã nộp đủ tiền theo hóa đơn 
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giá trị gia tăng số 00000389 và 00000390 cùng ngày 21/8/2023 của Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Miền Trung. 

Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 376, 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Đặng Thị Ngọc H về việc yêu cầu tuyên bố 

ông Nguyễn Văn C là người bị mất năng lực hành vi dân sự 

1. Tuyên bố: Ông Nguyễn Văn C, sinh ngày 20.12.1966 - địa chỉ: đường H, 

phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng, số CCCD: 049066014901 do Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH cấp ngày 24.6.2022 là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí: Lệ phí việc dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng bà Đặng Thị Ngọc 

H phải chịu nhưng được trừ đi số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí bà H đã nộp 

theo Biên lai thu số 7704 ngày 21/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà H đã nộp xong lệ phí.  

Chi phí giám định tư pháp là 4.000.000 đồngvà phí bồi dưỡng giám định 

viên là 1.233.750 đồng, bà Đặng Thị Ngọc H chịu và đã nộp đủ tiền theo hóa đơn 

giá trị gia tăng số 00000389 và 00000390 cùng ngày 21/8/2023 của Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Miền Trung. 

 3. Báo cho người yêu cầu giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết 

định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định.  

 Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 442, khoản 2 Điều 461 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận:             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- VKSND quận Hải Châu;                                                             
- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 
 

 
 

                           Phạm Minh Thông 
 


